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               BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN NGHIÊN CỨU CAO CẤP VỀ TOÁN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÁC HỌC SINH GIỎI TOÁN THPT  

THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC “TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC 2016”  

KHU VỰC PHÍA BẮC 

 

TT Họ và tên học sinh 
Giới 

tính 

Là 

HS 

lớp 

Tên t   n  Ghi chú 

1 Vương Đình Ân Nam 10 THPT Chuyên Bắc Giang    

2 Thân Minh Duy Nam 11 THPT Chuyên Bắc Giang    

3 Nguyễn Thành Lâm Nam 11 THPT Chuyên Bắc Giang    

4 Lê Đình Hiếu Nam 10 THPT Chuyên Bắc Giang    

5 Trịnh Văn Bằng  Nam 10 THPT Chuyên Bắc Giang    

6 Nguỵ Hải Tuyến Nữ 10 THPT Chuyên Bắc Giang  Tự túc kinh phí 

7 Phạm Hồng Hà Nữ 11 THPT chuyên Bắc Kạn    

8 Nguyễn Minh Hiếu Nam 11 THPT chuyên Bắc Kạn    

9 La Anh Thư Nữ 11 THPT chuyên Bắc Kạn    

10 Hà Thị Ngọc Bình Nữ 10 THPT chuyên Bắc Kạn    

11 Nông Minh Hiếu Nam 10 THPT chuyên Bắc Kạn    

12 Trần Minh Hiếu Nam 10 THPT chuyên Bắc Kạn  Tự túc kinh phí 

13 Nguyễn Huy Hoàng Nam 10 THPT chuyên Bắc Kạn  Tự túc kinh phí 

14 Nguyễn Hoàng Yên Nữ 10 THPT chuyên Bắc Kạn  Tự túc kinh phí 

15 Nguyễn Hữu Hiển Nam 10 THPT chuyên Bắc Ninh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

16 Lê Long Vũ Nam 10 THPT chuyên Bắc Ninh   

17 Đinh Quang Trường Nam 10 THPT chuyên Bắc Ninh   

18 Nguyễn Duy Tú Nam 10 THPT chuyên Bắc Ninh   

19 Dương Phương Thanh Nữ 10 THPT chuyên Bắc Ninh   

20 Đàm Thị Hoài An Nữ 11 THPT chuyên Cao Bằng   

21 Đàm Việt Dũng Nam 11 THPT chuyên Cao Bằng   

22 Phạm Đức Chính Nam 11 THPT chuyên Cao Bằng   

23 Hoàng Phúc Hưng Nam 10 THPT chuyên Cao Bằng   

24 Trịnh Thu Trang Nữ 11 THPT chuyên Cao Bằng   

25 Trần Tùng Lâm Nam 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên)   

26 Phạm Tuấn Thành Nam 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên)   

27 Đặng Trường Sơn Nam 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên)   

28 Phạm Huy Bình Nam 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên)   

29 Nguyễn Thành Trung Nam 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên)   

30 Nguyễn Quang Vinh Nam 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên) Tự túc kinh phí 
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TT Họ và tên học sinh 
Giới 

tính 

Là 

HS 

lớp 

Tên t   n  Ghi chú 

31 Nguyễn Thùy Dương Nữ 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên) Tự túc kinh phí 

32 Lê Mai Thư Nữ 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên) Tự túc kinh phí 

33 Trần Hoàng Minh Nam 11 THPT chuyên Hà Giang   

34 Đoàn Hải Nam Nam 11 THPT chuyên Hà Giang   

35 Nguyễn Bình Dương Nam 11 THPT chuyên Hà Giang   

36 Đặng Anh Dũng Nam 10 THPT chuyên Hà Giang   

37 Nguyễn Nguyệt Tú Nữ 10 THPT chuyên Hà Giang   

38 Nguyễn Viết Nam Nam 10 THPT chuyên Hà Giang Tự túc kinh phí 

39 Phạm Tiến Khoa Nam 11 THPT chuyên Biên Hòa (Hà Nam)   

40 Đoàn Tuấn Anh Nam 11 THPT chuyên Biên Hòa (Hà Nam)   

41 Ngô Nhật Long Nam 11 THPT chuyên Biên Hòa (Hà Nam)   

42 Trương Minh Hiếu Nam 11 THPT chuyên Biên Hòa (Hà Nam)   

43 Nguyễn Thành Việt Nam 10 THPT chuyên Biên Hòa (Hà Nam)   

44 Đỗ Phương Thảo Nữ 11 THPT chuyên Biên Hòa (Hà Nam) Tự túc kinh phí 

45 Phạm Quỳnh Anh Nữ 10 THPT chuyên Biên Hòa (Hà Nam) Tự túc kinh phí 

46 Nguyễn Hải Nam Nam 10 
THPT chuyên Khoa Học Tự Nhiên - Trường 

ĐH KHTN - ĐHQGHN   

47 Vũ Thị  Minh Hằng Nữ 10 
THPT chuyên Khoa Học Tự Nhiên - Trường 

ĐH KHTN - ĐHQGHN   

48 Đinh Công Duy Nam 10 
THPT chuyên Khoa Học Tự Nhiên - Trường 

ĐH KHTN - ĐHQGHN   

49 Nguyễn Quang Bin Nam 10 
THPT chuyên Khoa Học Tự Nhiên - Trường 

ĐH KHTN - ĐHQGHN   

50 Nguyễn Trọng Phúc Nam 10 
THPT chuyên Khoa Học Tự Nhiên - Trường 

ĐH KHTN - ĐHQGHN   

51 Ngô Thị Huế Nữ 10 THPT chuyên - Trường ĐH Sư phạm Hà N i   

52 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ 10 THPT chuyên - Trường ĐH Sư phạm Hà N i   

53 Nguyễn Minh Hiếu Nam 10 THPT chuyên - Trường ĐH Sư phạm Hà N i   

54 Hoàng Duy Nam 10 THPT chuyên - Trường ĐH Sư phạm Hà N i   

55 Nguyễn Hải Long Nam 10 THPT chuyên - Trường ĐH Sư phạm Hà N i   

56 Nguyễn Đức Dũng Nam 10 THPT chuyên - Trường ĐH Sư phạm Hà N i Tự túc kinh phí 

57 Nguyễn Nam Anh Nam 10 THPT chuyên - Trường ĐH Sư phạm Hà N i Tự túc kinh phí 

58 Phạm Nam Khánh Nam 10 THPT chuyên Hà N i - Amsterdam   

59 Nguyễn Trung Hiếu Nam 11 THPT chuyên Hà N i - Amsterdam   

60 Mai  Đặng Quân Anh Nam 12 THPT chuyên Hà N i - Amsterdam   

61 Lê Anh Thành Nam 11 THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông)   

62 Nguyễn Thị Yên Nữ 11 THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông)   

63 Nguyễn Tuấn Anh Nam 10 THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông)   
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TT Họ và tên học sinh 
Giới 

tính 

Là 
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Tên t   n  Ghi chú 

64 Vương Tiến Đạt Nam 10 THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông)   

65 Nguyễn Chí Quân Nam 10 THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông)   

66 Nguyễn Tuấn Hiệp Nam 11 THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương)   

67 Phạm Hải Châu Nam 11 THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương)   

68 Nguyễn Tiến Dũng Nam 11 THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương)   

69 Đào Minh Quân Nam 11 THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương)   

70 Nguyễn Anh Tuấn Nam 11 THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương)   

71 Hoàng Hiệp Nam 11 THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng)   

72 Đỗ Tấn Dũng Nam 11 THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng)   

73 Trịnh Khánh Hiệp Nam 10 THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng)   

74 Trần Việt Hoàng Nam 10 THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng)   

75 Trịnh Văn Hoàn Nam 10 THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng)   

76 Nguyễn Ngọc San Nam 10 THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) Tự túc kinh phí 

77 Lại Ngọc Tân Nam 10 THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) Tự túc kinh phí 

78 Mai Trường Sơn Nam 10 THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) Tự túc kinh phí 

79 Nguyễn Hải Long Nam 11 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (Hòa Bình)   

80 Lê Quang Huy Nam 11 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (Hòa Bình)   

81 Nguyễn Ngọc Long Nam 11 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (Hòa Bình)   

82 Trần Quang Khải Nam 11 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (Hòa Bình)   

83 Nguyễn Văn Tiến Nam 11 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (Hòa Bình)   

84 Trương Quang Khánh Nam 11 THPT chuyên Hưng Yên   

85 Lê Việt Tuấn Nam 11 THPT chuyên Hưng Yên   

86 Chu Minh Huy Nam 11 THPT chuyên Hưng Yên   

87 Đào Công Tú Nam 11 THPT chuyên Hưng Yên   

88 Dương Văn Dũng Nam 11 THPT chuyên Hưng Yên   

89 Vũ Thị Huyền Trang Nữ 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu)   

90 Trần Thị Thùy Trang Nữ 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu)   

91 Nguyễn Thị Trang Anh Nữ 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu)   

92 Nông Ngọc Quân Nam 11 THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn)   

93 Nguyễn Hoàng Anh Nam 11 THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn)   

94 Phạm Đoàn Hiếu Nam 11 THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn)   

95 Nguyễn Trọng Hùng Nam 10 THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn)   

96 Nguyễn Tùng  Lâm Nam 10 THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn)   

97 Phan Đức Mạnh Nam 11 THPT chuyên Lào Cai   
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TT Họ và tên học sinh 
Giới 

tính 

Là 

HS 

lớp 

Tên t   n  Ghi chú 

98 Trần Việt Huy Nam 11 THPT chuyên Lào Cai   

99 Nguyễn Công Quý Nam 11 THPT chuyên Lào Cai   

100 Nguyễn Minh Hiệu Nam 10 THPT chuyên Lào Cai   

101 Phạm Văn Hải Nam 10 THPT chuyên Lào Cai   

102 Trần Thị Hà Nữ 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định)   

103 Phạm Quang Huy Nam 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định)   

104 Bùi Tuấn Anh Nam 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định)   

105 Đoàn Ngọc Khánh Nam 11 THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định)   

106 Đặng Thiên Hùng Nam 11 THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định)   

107 Trần Hoàng Chuẩn Nam 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) Tự túc kinh phí 

108 Đoàn Thị Nhài Nữ 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) Tự túc kinh phí 

109 Trịnh Tuấn Giang Nam 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) Tự túc kinh phí 

110 Nguyễn Đức Thuận Nam  12 THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ)   

111 Nguyễn Thành Đạt Nam 12 THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ)   

112 Tạ Anh Dũng Nam 11 THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ)   

113 Nguyễn Hoàng Hải Nam 11 THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ)   

114 Nguyễn Tiến Long Nam 11 THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ)   

115 Dương Gia Huy Nam 11 THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) Tự túc kinh phí 

116 Hoàng Đức Thuận Nam 11 THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) Tự túc kinh phí 

117 Trần Lưu Thái Phong Nam 11 THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh)   

118 Trịnh Minh Nhật Nam 11 THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh)   

119 Lê Quang Thắng Nam 11 THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh)   

120 Trần Hoàng Anh Nam 11 THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh)   

121 Lê Bùi Minh Chiến Nam 11 THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh)   

122 Lê Đức Tùng Nam 11 THPT chuyên Sơn La   

123 Nguyễn Thanh Tùng Nam 11 THPT chuyên Sơn La   

124 Hoàng Thị Phương Thủy Nữ 11 THPT chuyên Sơn La   

125 Phan Thị Trà My Nữ 11 THPT chuyên Sơn La   

126 Giang Chí Dần Nam 10 THPT chuyên Sơn La   

127 Trần Thị Thu Thảo Nữ 10 THPT chuyên Sơn La Tự túc kinh phí 

128 Vũ Thị Ngọc Ánh Nữ 10 THPT chuyên Sơn La Tự túc kinh phí 

129 Nguyễn Duy Nam 11 THPT chuyên Thái Bình   

130 Vũ Đình Cường Nam 11 THPT chuyên Thái Bình   
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131 Nguyễn Thế Vượng Nam 11 THPT chuyên Thái Bình   

132 Đoàn Nhật Dương Nam 11 THPT chuyên Thái Bình   

133 Bùi Trung Hiếu Nam 11 THPT chuyên Thái Bình   

134 Đào Ngọc Toàn Nam 11 THPT chuyên Thái Bình Tự túc kinh phí 

135 Lại Tiến Đức Nam 11 THPT chuyên Thái Bình Tự túc kinh phí 

136 Đỗ Hồng Khanh Nữ 10 THPT chuyên Thái Nguyên   

137 Trương Minh Hiếu Nam 10 THPT chuyên Thái Nguyên   

138 Ngô Thu Thảo Nữ 11 THPT chuyên Thái Nguyên   

139 Vương Lam Huy Nam 11 THPT chuyên Thái Nguyên   

140 Nông Hoàng Duy Nam 10 THPT chuyên Thái Nguyên   

141 Nguyễn Hoàng Anh Nam 11 THPT chuyên Tuyên Quang   

142 Phan Huyền My Nữ 11 THPT chuyên Tuyên Quang   

143 Hà Ngọc Hùng Nam 10 THPT chuyên Tuyên Quang   

144 Phạm Việt Hoàng Nam 10 THPT chuyên Tuyên Quang   

145 Phạm Minh Hiếu Nam 10 THPT chuyên Tuyên Quang   

146 Nguyễn Hương Giang Nữ 11 THPT chuyên Tuyên Quang Tự túc kinh phí 

147 Nguyễn Quang Phúc Nam 10 THPT chuyên Tuyên Quang Tự túc kinh phí 

148 Đỗ Văn Quyết Nam 11 THPT chuyên Vĩnh Phúc   

149 Nguyễn Khắc Việt Anh Nam 11 THPT chuyên Vĩnh Phúc   

150 Nguyễn Trường Giang Nam 11 THPT chuyên Vĩnh Phúc   

151 Lê Tường Khanh Nam 10 THPT chuyên Vĩnh Phúc   

152 Đỗ Trung Phương Nam 10 THPT chuyên Vĩnh Phúc   

153 Nguyễn Chí Thành Nam 11 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái)   

154 Dương Lý Hoàng Nam 11 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái)   

155 Đỗ Quang Huy Nam 10 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái)   

156 Nguyễn Thành Long Nam 10 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái)   

157 Hoàng Trung Kiên Nam 11 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái)   

158 Đỗ Đức Anh Nam 10 THPT Sơn Tây Tự túc kinh phí 

159 Vũ Ngọc Quang Huy Nam  10 THPT Sơn Tây Tự túc kinh phí 

160 Phạm Việt Dũng Nam 10 THPT Sơn Tây Tự túc kinh phí 

161 Phùng Diệu Linh Nữ 10 THPT Sơn Tây Tự túc kinh phí 

 (Danh sách gồm 131 học sinh được tài trợ và 30 học sinh tự túc kinh phí)  


